XXXI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác:

1. Thủ tục Thẩm định thành lập trường Mầm non.
-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan thuộc quận – huyện tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường Mầm non và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận - huyện, mức độ khả thi của luận chứng theo qui định.

* Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và trình Ủy ban nhân dân quận cho ý kiến quyết định. Trường hợp chưa cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân quận – huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập trường mầm non; 

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường mầm non, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động.

+ Ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận - huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
* Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non 

2. Thủ tục Thành lập trường mầm non.
-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện thành lập nhà trường theo qui định.

a. Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và chuyển hồ sơ thành lập nhà trường đến Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định. 

b. Trường hợp chưa cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân quận - huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ.

+ Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường; dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường; Dự thảo Quy chế hoạt động.

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ.

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận - huyện 

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân ; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận -huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận - huyện 

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển  kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học 

* Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng í nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

* Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 16, Điều 17 và Điều 38 của Điều lệ này

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương 4 của Điều lệ này 
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.
3. Thủ tục Thành lập trường mầm non tư thục.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (Phòng 212), số 249 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện thành lập nhà trường theo qui định.

a. Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có ý kiến bằng văn bản và trình hồ sơ thành lập nhà trường đến Ủy ban nhân dân quận  ký quyết định. 

b. Trường hợp không cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân quận có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

* Bước 3: Nhận quyết định hoặc trả lời cho tổ chức hoặc cá nhân xin mở trường ý kiến không cho phép thành lập trường của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, (Phòng 212) số 249 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 


+ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. 


+ Tờ trình về Đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục. 


+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ Ý kiến bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.


+ Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc tiếp thu ý kiến của phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận (nếu có).

+ Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập.

+ Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là  thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.

+ Hồ sơ  nhân sự:

a. Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; 

b. Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

+ Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân ; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận 
-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển  kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học 

* Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng í nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

* Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 14, Điều 15 và Điều 22 của Quy chế này 

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này 

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

* Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

4. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mầm non.

-  Trình tự thực hiện:
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ để thành lập nhà trường, nhà trẻ mới 

+ Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường; dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường.

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ.

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận - huyện 

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện 
-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

* Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội
* Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

* Đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

5. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Tổ chức và cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục Đào tạo, (Phòng 212), số 249 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2. (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà trường theo qui định.

a.Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Giáo dục Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ xem xét trình Ủy ban nhân dân quyết định.

b.Trường hợp không phép sáp nhập, chia, tách, Ủy ban nhân dân quận  có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

* Bước 3: Nhận quyết định cho phép sáp nhập, chia tách trường mầm non công lập tại Phòng Giáo dục Đào tạo quận, (Phòng 212) số 249 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2. (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục để thành lập trường mầm non tư thục mới;

+ Tờ trình về đề án sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục để thành lập trường mầm non tư thục mới, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường

+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo quận về việc cho phép sáp nhập, chia tách trường mầm non tư thục

+ Các văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giáo đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.

+ Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.
+ Hồ sơ nhân sự :

a. Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; 

b. Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận 
-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

* Đảm bảo an toàn và quyền lợi của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

* Đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

* Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
6. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Mầm non.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2. Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn gửi biên bản và hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận  - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các nguyên nhân vi phạm của trường  mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do vi phạm chuyển văn bản và hồ sơ vi phạm cho Phòng Nội vụ quận xem xét trình Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định. 

* Bước 3. Quyết định đình chỉ hoạt động trường mẩm non được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của quận - huyện.

* Bước 4. Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện căn cứ vào biên bản xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện và Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn để xem xét cho phép hoạt động trở lại  

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Biên bản xác nhận việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm. 

+ Các văn bản và hồ sơ khác có liên quan đến việc vi phạm của nhà trường.

+ Văn bản đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện
-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và cán bộ, giáo viên của nhà trường 

* Vi phạm các qui định về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ 

* Không bảo đảm hoạt động bình thường cùa nhà trương, nhà trẻ 

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.
7. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Mầm non tư thục.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Ủy ban nhân dân phường lập biên bản về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm qui định tại điểm a, khoản 2 Điều 10 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Bước 2. Gửi biên bản và hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, số 249 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do vi phạm gửi văn bản và hồ sơ vi phạm cho Phòng Nội vụ quận xem xét trình ủy ban nhân dân quận quyết định. 

* Bước 3. Quyết định đình chỉ hoạt động trường mẩm non tư thục được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong quận.

* Bước 4. Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào biên bản xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và Ủy ban nhân dân phường để xem xét cho phép hoạt động trở lại  

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Biên bản xác nhận việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm. 

+ Các văn bản và hồ sơ khác có liên quan đến việc vi phạm của nhà trường.

+ Văn bản đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận 
-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Vi phạm các qui định về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo qui định hiện hành
* Không đảm bảo các điền kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế này
* Không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

* Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

8. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Mầm non tư thục.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Nhà trường, nhà trẻ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp:

* Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, nhà trẻ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

* Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

* Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

* Bước 2. Theo đề nghị của Phòng Giáo dục – Đào tạo; Phòng Nội vụ  quận - huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể trường mầm non trên địa bàn quận - huyện.

* Bước 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể hoạt động trường mầm non. Quyết định giải thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện được công bố, công khai rộng rãi trong địa bàn quận – huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Biên bản vi phạm do Ủy ban nhân dân Phường thực hiện

+ Biên bản kiểm tra , xác nhận lý do giải thể hoạt động do Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện .

+ Tờ trình của Phòng Giáo dục – Đào tạo về việc đề nghị giải thể trường Mầm non.

+ Tờ trình của Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận xem xét, quyết định.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận –  huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện ; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đặt trụ sở của trường.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.
9. Thủ tục Giải thể trường Mầm non tư thục.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Ủy ban nhân dân phường lập biên bản về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm quy định một trong các trường hợp:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, nhà trẻ, không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục 
* Bước 2. Nộp biên bản tại Phòng Giáo dục – Đào tạo quận tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do giải thể trường mầm non tư thục.

* Bước 3. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ được công bố, công khai trong địa bàn quận và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Biên bản vi phạm do Ủy ban nhân dân Phường thực hiện

+ Biên bản kiểm tra , xác nhận lý do giải thể hoạt động do Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện .

+ Tờ trình của Phòng Giáo dục – Đào tạo về việc đề nghị giải thể trường Mầm non.

+ Tờ trình của Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận; Ủy ban nhân dân phường nơi đặt trụ sở của trường.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

* Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

10. Thủ tục Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2.  Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

* Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan thuộc quận – huyện tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận - huyện, mức độ khả thi của luận chứng theo qui định.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Qui chế hoạt động của trường;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện 

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

11. Thủ tục Thành lập Trường Tiểu học.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện thành lập nhà trường theo qui định.

+ Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường cho Phòng Nội vụ quận xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận  - huyện ký quyết định cho phép thành lập. 

+ Trường hợp chưa cho phép thành lập, UBND quận – huyện có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết. 

* Bước 3: Nhận quyết định của UBND quận  cho phép thành lập trường tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện(trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập trường.

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường.

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường.

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện 

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phù hợp với quy hoạch mạnh lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cấp giáo dục tiểu học

+ Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 17, 18 và 33 của Điều lệ này.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định tại Chương VI của Điều lệ này
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

12. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.
-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà trường theo qui định.

+ Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ cho Phòng Nội vụ quận – huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ký quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách .

+ Trường hợp chưa cho phép sáp nhập, chia, tách, Ủy ban nhân dân quận có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết. 

* Bước 3: Nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận  - huyện cho phép sáp nhập, chia, tách trường tại Phòng Giáo dục và  Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án về sáp nhập, chia, tách nhà trường.

+ Tờ trình về đề án sáp nhập, chia, tách và dự thảo quyết định về sáp nhập, chia, tách

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, vay, nợ và các vấn đề khác có liên quan 

+ Ý kiến bằng văn bản các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện 

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Vì quyền lợi học tập của học sinh

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

13. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học.
-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập biên bản về việc trường tiểu học vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ trường Tiểu học gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện.
* Bước 2: Phòng Giáo dục – Đào tạo quận – huyện tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với trường tiểu học và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân  quận – huyện xem xét, quyết định (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

* Bước 3: Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đình chỉ hoạt động của trường tiểu học. Quyết định đình chỉ hoạt động của trường tiểu học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Biên bản vi phạm do Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn thực hiện

+ Biên bản kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động do Phòng Giáo dục – Đào tạo quận – huyện thực hiện.

+ Tờ trình của Phòng Giáo dục - Đào tạo quận – huyện đề nghị đình chỉ họat động trường Tiểu học.

+ Tờ trình của Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện xem xét, quyết định.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đặt trụ sở của trường.
-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Việc đình chỉ hoạt động trường tiểu học được thực hiện  khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a. Ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường;

b. Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ở mức độ phải đình chỉ;

+ Không bảo đảm các hoạt động bình thường của trường tiểu học+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

14. Thủ tục Giải thể hoạt động trường tiểu học. 

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Trường tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm nghiêm trọng các qui định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục. 

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học. 

* Bước 2. Theo đề nghị của Phòng Giáo dục – Đào tạo; Phòng Nội vụ  quận - huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể trường Tiểu học trên địa bàn quận - huyện.

* Bước 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường tiểu học. Quyết định giải thể trường tiểu học được công bố công khai trên các phương tei65n thông tin đại chúng.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường;

+ Tờ trình về giải thể và dự thảo quyết định giải thể hoạt động.

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan. 
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

15. Thủ tục Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);

Chuyên viên Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện thành lập trường theo qui định. Trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận và ghi giấy hẹn. Trường hợp chưa đủ điều kiện có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết. 

* Bước 3: Nhận kết quả thẩm định tại Phòng Giáo dục Đào tạo quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Đề án tổ chức và hoạt động thành lập trường trung học cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
16. Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan quận – huyện tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận – huyện, mức độ khả thi của luận chứng theo qui định.

a. Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường cho Phòng Nội vụ quận – huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ký quyết định cho phép thành lập. 

b. Trường hợp chưa cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân quận – huyện có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết. 

* Bước 3: Nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận  - huyện cho phép thành lập trường trung học cơ sở tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin thành lập trường.

+ Luận chứng khả thi.

+ Đề án tổ chức và hoạt động.

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:

a. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

b. Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ này
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

17. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục. 

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan cấp quận tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận, mức độ khả thi của luận chứng theo qui định.

a. Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ cho Phòng Nội vụ quận – huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ký quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách. 

b. Trường hợp chưa cho phép sáp nhập, chia, tách, Ủy ban nhân dân quận – huyện có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết. 

* Bước 3: Nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận – huyện cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin sáp nhập, chia, tách trường.

+ Luận chứng khả thi.

+ Đề án tổ chức và hoạt động.

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học 

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

+ Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

18. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở. 

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Việc đình chỉ hoạt động của trường trung học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

+ Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường.

* Bước 2: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường. 

* Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường. Quyết định đình chỉ hoạt động của trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Biên  bản kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với truờng Trung học cơ sở

+ Bảng tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn, và đề nghị đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

19. Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở. 

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

* Bước 2. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể nhà trường.

* Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định giải thể trường Trung học cơ sở. Quyết định giải thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Phương án giải thể nhà trường;

+ Đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường;

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                           

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

